
STT Nội dung
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1
Chi thanh toán cho lao động hợp 

đồng bảo vệ, lái xe, tạp vụ
808.800

Tiền lương, tiền công 696.000

Các khoản đóng góp theo quy định 112.800

2 Phụ cấp làm thêm giờ 40.000

3 Phụ cấp công tác Đảng 38.000

4 Chi thanh toán dịch vụ công cộng 582.000

Tiền điện 150.000

Tiền nước 15.000

Tiền nhiên liệu 200.000

Tiền vệ sinh môi trường 10.000

Cước phí bưu chính 70.000

Điện thoại, cước viễn thông, cước 

sim PKI 14.000
Thuê bao vệ tinh,cáp truyền 

hình,cước phí internet, đường truyền 

mạng 28.000

Báo 20.000

Khoán điện thoại 75.000

5 Công tác phí 367.200

Tiền vé máy bay, tàu xe 206.300

Phụ cấp công tác phí các tỉnh đồng 

bằng Ngày 320 120 38.400

Phụ cấp công tác phí các tỉnh miền 

núi Ngày 70 150 10.500

Phụ cấp công tác phí đi về trong 

ngày Ngày 70 100 7.000

Thuê phòng nghỉ tại các tỉnh thuộc 

TW Đêm 50 900 45.000

  Đơn vị:Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật

 Chương: 012

BIỂU CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI BỘ MÁY THEO ĐỊNH MỨC BỘ PHÊ 

DUYỆT CỦA VĂN PHÒNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVTV-TC ngày   tháng 02 năm 2025 của Cục trưởng Cục Bảo 

vệ thực vật)

Đơn vị tính: 1.000 đồng



STT Nội dung
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Thuê phòng nghỉ tại các tỉnh khác Đêm 40 700 28.000

Khoán công tác phí 12.000

Chi khác ( gửi, rửa xe, cầu đường…)
20.000

6 Chi phí thuê mướn 203.000

Thuê phương tiện vận chuyển 5.000

Thuê lao động trong nước 3.000

Thuê đào tạo cán bộ 5.000

Thuê phiên dịch, biên dịch 10.000

Chi thuê khác 180.000

7 Sữa chữa tài sản, công cụ, dụng cụ 60.000

Ô tô 10.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 10.000

Tài sản thiết bị văn phòng 40.000

8 Văn phòng phẩm 100.000

Giấy A4 Gram 200 80 16.000

Hộp mực Chiếc 10 850 8.500

Mực in Túi 165 100 16.500

Cặp ba dây Cái 150 17 2.550

Bút bi Cái 200 12 2.400

Ghim bấm Hộp 100 4 400

Ghim cài Hộp 100 4 400

Kéo Chiếc 10 17 170

Túi clear A3 Chiếc 250 4 1.000

Túi clear A4 Chiếc 250 3 750

Băng dính to Cuộn 10 20 200

Bút ký Chiếc 20 40 800

Bút nhớ dòng Chiếc 20 15 300

Dập ghim Chiếc 20 30 600

Kẹp đen size 15mm hộp 30 6 180



STT Nội dung
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Kẹp đen size 25mm hộp 30 10 300

Kẹp đen size 32mm hộp 30 12 360

Kẹp đen size 51mm hộp 20 30 600

Giấy nhắc việc tệp 130 13 1.690

Vật tư, công cụ văn phòng khác 46.300

9 Chi phí nghiệp vụ chuyên ngành 364.000

Chi hoạt động chuyên ngành 284.000

Photo tài liệu 80.000

10 Chi khác 887.000

Phí lệ phí của đơn vị 5.000

Bảo hiểm tài sản 12.000

Chi tiếp khách 50.000

Chi khác 820.000

Tổng 3.450.000

Số tiền bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.
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